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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Bản án số: 103/2019/DS-ST 

Ngày: 05 - 11 - 2019 
V/v: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Kiên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Văn Kiêm; 

Ông Nguyễn Văn Hóa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Thắm – Th m  ra  iên Tòa án nhân 

dân huyện Hải Hậu,  ỉnh Nam Định. 

- Đaị diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tham 

gia phiên tòa: Ông Lại Minh Khôi - Kiểm sá   iên. 

Ngày 05  háng 11 năm 2019  ại  rụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu,  ỉnh 

Nam Định xé  xử sơ  h m công khai
 
 ụ án  hụ lý số: 61/2019/TLST-DS ngày 08 

 háng 7 năm 2019  ề  iệc “Tranh chấp  ề hợp đồng  ay  ài sản”  heo Quyế  định 

đưa  ụ án ra xé  xử số: 85/2019/QĐXXST-DS ngày 14  háng 10 năm 2019, giữa: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần V; địa chỉ: Số 89 LH, phường 

L, quận Đ, Hà Nội; 

Người đại diện  heo pháp luậ : Ông Ngô  h  D –  hủ  ịch Hội đồng quản  rị. 

Người đại diện  heo ủy quyền: Ông Vũ Xuân Đ, sinh năm 199  –  huyên 

 iên xử lý nợ Pháp lý   n chấp VP Bank  M ; địa chỉ: Số 69 LHP, phường N, 

thành phố N,  ỉnh Nam Định. (Theo  ăn bản ủy quyền số: 11/2018/UB-HĐQT 

ngày 02/3/2018  à  ăn bản ủy quyền lại số: 104 /2019/UQ-VPB ngày 

21/02/2019). Ông Đ có mặ . 

- Bị đơn:  nh Trần Văn D, sinh năm 198 ; địa chỉ: Xóm 4, x  Hải Phương, 

huyện Hải Hậu,  ỉnh Nam Định. Vắng mặt. 

- Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 19  ; địa chỉ: Tổ dân phố số 

11,  hị  rấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu,  ỉnh Nam Định. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 20/4/2019 của nguyên đơn và tr ng  uá tr nh t  

t ng, người đại diện the  ủy  uyền của nguyên đơn ông Vũ Xuân Đ tr nh bày: 
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Ngày 25/4/201 , Ngân hàng Thương mại cổ phần V, chi nhánh Lạc Quần, 

Nam Định (gọi  ắ  là Ngân hàng)  à ông Trần Văn D đ  ký hợp đồng   n dụng số 

LD1 128011 3  ới nội dung: Ông D  ay số  iền 200.000.000 đồng,  hời hạn  ay 

 0  háng kể  ừ ngày giải ngân  ốn đầu  iên, l i suấ  31%/năm, mức l i suấ  được 

điều chỉnh  rong  hời gian  ay định kỳ hàng năm là 03  háng/lần, mục đ ch  ay  iêu 

dùng, hình  hức  ay   n chấp. Tiền gốc  à l i được chia  0 kỳ  rả nợ, định kỳ  rả nợ 

gốc, nợ l i 01  háng/lần. Số  iền  rả nợ gốc, nợ l i hàng kỳ được Ngân hàng  hông 

báo chi  iế  cho khách hàng bằng  in nhắn đến số điện  hoại của bên  ay ghi  rong 

hợp đồng.  

Thực hiện hợp đồng, ngày 08/5/201 , Ngân hàng đ  giải ngân  oàn bộ số 

 iền  ay chuyển  ào  ài khoản số 122518 8  cho anh Trần Văn D. Trong  hời gian 

vay, anh D đ   rả cho Ngân hàng được 45.88 .181 đồng bao gồm nợ gốc là 

10.822. 8  đồng  à nợ l i là 35.0 3.394 đồng sau đó không  iếp  ục  hanh  oán 

nữa. Ngân hàng đ   hông báo  rả nợ nhiều lần nhưng anh D không  hực hiện. Toàn 

bộ số nợ của anh Trần Văn D đ  chuyển sang nợ quá hạn  ừ ngày 08/01/2018. 

Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu:  nh Trần Văn D phải  hanh  oán cho 

Ngân hàng  oàn bộ số  iền nợ gốc, nợ l i  à các khoản ph  phá  sinh liên quan đến 

Hợp đồng   n dụng  ới  ổng số  iền là 367.788.982 đồng bao gồm gốc là 

189.1  .213 đồng  à nợ l i   nh đến ngày 05/11/2019 là 161.450.431 đồng, phạ  

chậm  rả l i là 1 .1 1.338 đồng. Tiếp  ục   nh l i  heo  hỏa  huận  rong hợp đồng 

  n dụng cho đến khi  hanh  oán xong nợ. Nếu anh D không  hực hiện hoặc  hực 

hiện không đầy đủ nghĩa  ụ  hanh  oán, Ngân hàng có quyền yêu cầu  ơ quan Thi 

hành án dân sự có  h m quyền  iến hành  hi hành án  heo quy định của pháp luậ . 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 15/7/2019  và lời khai tr ng  uá tr nh t  t ng, 

bị đơn anh Trần Văn D tr nh bày:  

 nh công nhận có ký hồ sơ  ay  iền Ngân hàng Thương mại cổ phần V ngày 

25/4/2017 đúng như nguyên đơn cung cấp.  nh D còn  rình bày: Lý do anh ký hồ 

sơ  ay  ốn Ngân hàng là do được bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 19  ; địa chỉ: Tổ 

dân phố số 11,  hị  rấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu,  ỉnh Nam Định nhờ đứng  ên 

vay hộ; bà Q đưa hồ sơ cho anh ký  ại nhà bà Q  à hứa nếu  ay được tiền Ngân 

hàng sẽ cho vay lại.  nh không  rực tiếp gặp nhân  iên Ngân hàng, không nhận 

tiền vay của Ngân hàng, không giữ bất cứ giấy tờ gì  ề việc vay vốn  à  hanh  oán 

cho Ngân hàng. Sau đó anh được bà Q cho vay miệng 40.000.000 đồng, có   nh l i 

2000đ/ riệu/ngày, đến nay anh đ   rả nợ xong cho bà Q cả gốc  à l i. Khi anh ký 

vay tiền Ngân hàng hộ bà Q  hì  ợ anh là chị Nguyễn Thị H không biết, hiện vợ 

chồng anh đ  xảy ra mâu  huẫn  à sống ly  hân. 

Khoảng  háng 12/201  có nhân  iên Ngân hàng  ên là N đến  ìm anh đòi nợ. 

Khoảng  háng 02 - 03/2018 anh có đưa cho chị N một lần số tiền  . 00.000 đồng 

để nộp hộ cho Ngân hàng, nay anh không liên lạc được với chị N  à không biế  địa 

chỉ của chị N ở đâu. Từ đó không  hấy có cán bộ Ngân hàng gặp anh đòi nợ nữa. 

Anh không đồng ý  rả nợ Ngân hàng  ì anh chỉ vay hộ bà Nguyễn Thị Q. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu tại phiên tòa phát biểu ý 

kiến: 
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Về  iệc chấp hành pháp luậ   ố  ụng: Th m phán  à Hội đồng xé  xử, Thư ký 

phiên  òa  rong quá  rình giải quyế   ụ án đến  rước khi Hội đồng xé  xử nghị án 

đảm bảo đúng quy định của Bộ luậ  Tố  ụng dân sự.  ác đương sự, nguyên đơn 

chấp hành đúng quyền  à nghĩa  ụ  heo pháp luậ   ố  ụng; bị đơn chưa chấp hành 

đúng pháp luậ   ố  ụng,  ắng mặ   ại phiên  òa không có lý do.  

Về nội dung:  ăn cứ  ào các Điều 4 3, 466 của Bộ luậ  Dân sự năm 2015; 

các Điều 91, 95 Luậ  các  ổ chức   n dụng năm 2010; đề nghị Hội đồng xé  xử buộc 

anh Trần Văn D  rả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V số  iền gốc  à l i   nh 

đến ngày 05/11/2019 là 3  . 88.982 đồng  à phải  iếp  ục  rả l i phá  sinh  heo 

hợp đồng   n dụng cho đến khi  hanh  oán xong.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các  ài liệu có  rong hồ sơ  ụ án được  h m  ra  ại phiên 

 òa, căn cứ  ào kế  quả  ranh  ụng  ại phiên  òa, Hội đồng xé  xử nhận định: 

[1] Về  ố  ụng: Bị đơn anh Trần Văn D, người làm chứng bà Nguyễn Thị Q 

đ  được Tòa án  riệu  ập hợp lệ  ham gia phiên  òa nhưng  ắng mặ  đến lần  hứ hai 

không có lý do nên Hội đồng xé  xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 22 , khoản 3 

Điều 228, Điều 229 Bộ luậ  Tố  ụng dân sự  ẫn  iến hành xé  xử  ắng mặ  bị đơn 

 à người làm chứng  rên là phù hợp pháp luậ . 

[2] Về yêu cầu đòi nợ của nguyên đơn: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn anh Trần 

Văn D phải  hanh  oán  iền nợ gốc, nợ l i, phạ  chậm  rả l i  heo hợp đồng   n dụng 

số LD1712801173 ngày 25/4/2017 là 3  . 88.982 đồng bao gồm gốc là 

189.1  .213 đồng  à nợ l i   nh đến ngày 05/11/2019 là 1 1.450.431 đồng, phạ  

chậm  rả l i là 1 .1 1.338 đồng. Anh Trần Văn D công nhận có ký hợp đồng  ay 

 ốn Ngân hàng Thương mại cổ phần V ngày 25/4/201  nên căn cứ khoản 2 Điều 

92 của Bộ luậ  Tố  ụng dân sự, Hội đồng xé  xử xác định nguyên đơn  à bị đơn có 

ký hợp đồng   n dụng ngày 25/4/2019 là có  hậ . 

[3] Anh Trần Văn D cho rằng anh được bà Nguyễn Thị Q, sinh năm 19  ; 

địa chỉ: Tổ dân phố số 11,  hị  rấn Thịnh Long, huyện hải Hậu,  ỉnh Nam Định nhờ 

đứng  ên  ay  iền hộ bà Q, hồ sơ  ay  iền Ngân hàng là do bà Q đưa cho anh ký, 

anh không  rực  iếp giao dịch  ới nhân  iên Ngân hàng, không được Ngân hàng 

giao hợp đồng   n dụng  à  hẻ   n dụng, không được nhận  iền  ay của Ngân hàng. 

Trong quá  rình giải quyế   ụ án, Tòa án đ   riệu  ập bà Nguyễn Thị Q  ham gia  ố 

 ụng  heo địa chỉ do bị đơn cung cấp, đồng  hời giao  rách nhiệm cho anh D  hông 

báo cho bà Q đến Tòa án  rình bày ý kiến nhưng bà Q đều  ắng mặ  không có lý do 

nên Tòa án không ghi nhận được ý kiến của bà Q. Đại diện của nguyên đơn cũng 

không  hừa nhận có giao dịch  ới bà Nguyễn Thị Q. Đến nay anh Trần Văn D 

không đưa ra được chứng cứ chứng minh  iệc anh ký hợp đồng   n dụng  ay  ốn 

Ngân hàng Thương mại cổ phần V ngày 25/4/201  là do được bà Nguyễn Thị Q 

nhờ đứng  ên  à anh không nhận được  iền  ay,  rong khi ch nh anh  hừa nhận có 

mộ  lần đưa số  iền  . 00.000 đồng  ào  hời gian khoảng  háng 02 –  háng 3/2019 

cho mộ  nhân  iên VP Bank  ên là N đến nhà anh đòi nợ để nhờ chị N nộp hộ cho 

Ngân hàng. Từ các chứng cứ  rên có đủ cơ sở xác định anh Trần Văn D đ  ký hợp 
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đồng   n dụng ngày 25/4/201   ay  iền Ngân hàng TM P V  ới số  iền 

200.000.000 đồng  à đ  được Ngân hàng giải ngân  iền  ay ngày 08/5/2017 

chuyển  ào  ài khoản số 122518 8  cho anh Trần Văn D nên đ  làm phá  sinh 

quyền  à nghĩa  ụ của các bên  rong hợp đồng  heo quy định  ại các Điều 4 3, 4   

của Bộ luậ  Dân sự năm 2015  à các Điều 91, 95 Luậ  các Tổ chức   n dụng năm 

2010. Trường hợp nếu anh D  à bà Q có  hỏa  huận  ề  iệc nhận sử dụng  iền  ay 

Ngân hàng  hì cũng là giao dịch dân sự riêng, các bên có quyền khởi kiện bằng  ụ 

án dân sự khác nếu có  ranh chấp. 

[4] Về  iệc  rả nợ: Trong quá  rình giải quyế   ụ án, anh Trần Văn D không 

cung cấp được chứng cứ chứng minh số  iền gốc, l i đ   rả nợ Ngân hàng, chỉ khai 

có mộ  lần nộp  . 00.000 đồng  hông qua mộ  nhân  iên Ngân hàng. Theo các  ài 

liệu do Ngân hàng cung cấp  hì anh D đ  được giải ngân  oàn bộ  iền  ay là 

200.000.000 đồng ngày 08/5/2019, anh D mới  hanh  oán được  iền gốc là 

10.822. 8  đồng,  iền l i là 35.0 3.394 đồng; hiện còn nợ Ngân hàng là 

3  . 88.982 đồng bao gồm gốc là 189.1  .213 đồng  à nợ l i   nh đến ngày xé  xử 

sơ  h m (ngày 05/11/2019) là 1 1.450.431 đồng, phạ  chậm  rả l i là 1 .1 1.338 

đồng. Việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn  rả l i  heo  hỏa  huận hợp đồng  à phải 

chịu phạ  chậm  rả l i là phù hợp quy định  ại Khoản 2 Điều 91 Luậ  các Tổ chức 

  n dụng năm 2010, khoản 5 Điều 4   của Bộ luậ  Dân sự năm 2015, Điều 13 

Thông  ư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/201  của Ngân hàng nhà nước  à 

hướng dẫn  ại Nghị quyế  số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng 

Th m phán Tòa án nhân dân  ối cao hướng dẫn mộ  số quy định của pháp luậ   ề 

l i, l i suấ , phạ   i phạm. Do đó yêu cầu đòi nợ của nguyên đơn là có căn cứ chấp 

nhận. 

[5] Về án ph : Yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn anh Trần 

Văn D phải nộp án ph  dân sự sơ  h m  ương ứng  ới số  iền phải  rả nợ theo quy 

định  ại khoản 1 Điều 14  của Bộ luậ  Tố  ụng dân sự; khoản 2 Điều 2  Nghị quyế  

số 32 /201 /UBTVQH14 ngày 30/12/201  của Uỷ ban Thường  ụ Quốc hội quy 

định  ề mức  hu, miễn, giảm,  hu, nộp, quản lý  à sử dụng án ph , lệ ph  Toà án. 

Nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần V không phải nộp án ph  dân 

sự sơ  h m nên được  rả lại số  iền  ạm ứng án ph  đ  nộp. 

[6] Về quyền kháng cáo:  ác đương sự có quyền kháng cáo  heo quy định 

 ại Điều 2 1  à Điều 2 3 của Bộ luậ  Tố  ụng dân sự.  

Vì các lẽ  rên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ các Điều 35 , 4 3, 4   của Bộ luậ  Dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 

91, Điều 95 của Luậ  các  ổ chức   n dụng năm 2010; điểm b khoản 2 Điều 22 , 

khoản 3 Điều 228, Điều 229, Điều 2 1  à Điều 2 3 Bộ luậ  Tố  ụng dân sự;  

1.  hấp nhận yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần V đối  ới anh 

Trần Văn D. 
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2. Buộc anh Trần Văn D phải  rả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V số 

 iền là 367.788.982đ (ba  răm sáu mươi bảy  riệu bảy  răm  ám mươi  ám nghìn 

ch n  răm  ám mươi hai đồng), gồm nợ gốc là 189.1  .213 đồng  à nợ l i   nh đến 

ngày 05/11/2019 là 1 1.450.431 đồng, phạ  chậm  rả l i là 1 .1 1.338 đồng. 

Kể  ừ ngày  iếp  heo của ngày xé  xử sơ  h m cho đến khi  hi hành án xong, 

bên phải  hi hành án còn phải chịu khoản  iền l i của số  iền còn phải  hi hành án 

 heo mức l i suấ  các bên  hỏa  huận  heo hợp đồng   n dụng nhưng phải phù hợp 

quy định của pháp luậ ; nếu không có  hỏa  huận  ề mức l i suấ   hì quyế  định 

theo quy định  ại khoản 2 Điều 4 8 của Bộ luậ  Dân sự năm 2015. 

3. Trong trường hợp anh Trần Văn D không  hực hiện hoặc  hực hiện không 

đầy đủ nghĩa  ụ  hanh  oán, Ngân hàng Thương mại cổ phần V có quyền yêu cầu 

 ơ quan Thi hành án dân sự có  h m quyền  iến hành  hi hành án  heo quy định 

của pháp luậ . 

4. Về án ph :  ăn cứ khoản 1 Điều 14  của Bộ luậ  Tố  ụng dân sự; khoản 2 

Điều 2  Nghị quyế  số 32 /201 /UBTVQH14 ngày 30/12/201  của Uỷ ban 

Thường  ụ Quốc hội quy định  ề mức  hu, miễn, giảm,  hu, nộp, quản lý  à sử 

dụng án ph , lệ ph  Toà án.  

 nh Trần Văn D phải nộp 18.389.000đ (mười  ám  riệu ba  răm  ám mươi 

ch n  riệu đồng) án ph  dân sự sơ  h m. 

Trả lại Ngân hàng Thương mại cổ phần V số  iền  ạm ứng án ph  đ  nộp là 

 .300.000đ (sáu  riệu ba  răm nghìn đồng)  heo biên lai  hu  iền số 

AA/2016/0000501 ngày 08/7/2019 của  hi cục Thi hành án dân sự huyện Hải 

Hậu,  ỉnh Nam Định.  

 5. Về quyền kháng cáo:  ác đương sự có quyền kháng cáo  rong  hời hạn 15 

ngày kể từ ngày  uyên án; đương sự vắng mặt tại phiên  òa có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ.  

Trường hợp bản án được  hi hành  heo quy định  ại Điều 2 Luậ  Thi hành án 

Dân sự  hì người được  hi hành án dân sự, người phải  hi hành án dân sự có quyền 

 hỏa  huận  hi hành án, quyền yêu cầu  hi hành án,  ự nguyện  hi hành án hoặc bị 

cưỡng chế  hi hành  heo quy định  ại các Điều  ,   à 9 Luậ   hi hành án dân sự; 

Thời hiệu  hi hành án được  hực hiện  heo quy định  ại Điều 30 Luậ  Thi hành án 

dân sự. 

Nơi nhận:                       
- T ND  ỉnh Nam Định: 01 bản; 

- VKSND huyện Hải Hậu: 02 bản; 

-  hi cục TH DS huyện Hải Hậu: 01 bản; 

- Đương sự: 02 bản; 

- Hồ sơ  ụ án: 01 bản; 

- Lưu  ăn phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đ  ký) 

 

Phạm Trung Kiên 

 


